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A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ 

phí 10.600,0 10.600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.800,0 3.800,0 2.300,0 2.300,0 4.500,0 4.500,0

- Số thu phí 10.600,0 10.600,0 3.800,0 3.800,0 2.300,0 2.300,0 4.500,0 4.500,0

- Số thu thù lao dịch vụ đấu giá 600,0 600,0 600,0 600,0

- Chi từ nguồn thu phí được để lại 7.950,0 7.950,0 2.850,0 2.850,0 1.725,0 1.725,0 3.375,0 3.375,0

- Chi từ nguồn thù lao dịch vụ đấu giá 600,0 600,0 600,0 600,0

- Số phí  nộp ngân sách nhà nước 2.650,0 2.650,0 950,0 950,0 575,0 575,0 1.125,0 1.125,0

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 5.074,0 5.305,0 600,0 600,0 4.474,0 4.705,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I Chi đầu tư phát triển

1

Chi đầu tư các dự án, chương trình theo 

các lĩnh vực

2 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi dự trữ quốc gia

III Chi thường xuyên theo các lĩnh vực 5.074,0 5.305,0 600,0 600,0 4.474,0 4.705,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Chi sự nghiệp khác 5.074,0 5.305,0 600,0 600,0 4.474,0 4.705,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 600,00 600,00 600,00 600,00

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 4.474 4.705 4.474 4.705

Phòng Công chứng số 3

STT CHỈ TIÊU

Phòng Công chứng số 1
Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước

Tên đơn vị: Sở Tư pháp Mẫu biểu số 06

Chương: 414

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 CHI TIẾT THEO ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

(Đính kèm Công văn số                    /STP-VP ngày          /9/2020 của Sở Tư pháp)

Đơn vị: Triệu đồng

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)

Phòng Công chứng số 4TỔNG SỐ
Trung tâm Dịch vụ Đấu 

giá tài sản
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